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Họ tên Số điện thoại Email Các khối Số CCCD Ghi chú

1 1 Trần Minh Thái 0967718551 tranminhthai1978@gmail.com Khối văn phòng 094078009935

2 2 Trần Văn Thành 0379287778 vanthanhphtmythuanb@gmail.com Khối văn phòng 094070016831

3 3 Trần Thị Quyên 0916710740 tquyen46@yahoo.com.vn Khối văn phòng

4 4 Trần Quang Nhị 0965121148 tranquangnhi1989@gmail.com Khối văn phòng 094091011995

5 5 Lý Thanh Xuân 0338723149 lythanhxuan80@gmail.com Khối văn phòng

6 6 Lý Đại Sư Sư 0389104472 lydaisusu1994@gmail.com Khối văn phòng

7 7 Thạch Hoàng Khén 0978086026 Khối văn phòng

8 1 Ngô Thái Bảo 0949147185 ngothaibao2018@gmail.com Khối 1 094071003469

9 2 Lý Thị Mỹ tiên 0353053896 mytien979@gmail.com Khối 1 094187006463

10 3 Lâm Minh Thái 0989522040 lamminhthaiphumyb@gmail.com Khối 1 094083018277

11 4 Lâm Hoàng Thương 0385538322 lamhoangthuong81@gmail.com Khối 1 094082013341

12 5 Sơn Thị Thanh Loan 0385537598 thanhloankhanhdi@gmail.com Khối 1 094187013706

13 6 Trương Quí Hoa 0342819559 truongquihoathphumya@gmail.com Khối 1

14 7 Lý Quí Sửu 0372031972 suuly3086@gmail.com Khối 1

15 8 Huỳnh Thu Nguyệt 0328376524 huynhthunguyet50@gmail.com Khối 1

16 1 Trần Ngọc Sương 0388833828 ngocsuong973@gmail.com Khối 2 094073010780

17 2 Lý Thành Trung 0397456569 lythanhtrungst.0101@gmail.com Khối 2 094077008648

18 3 Thạch Trần Hồng Phúc 0376154185 thachtranhongphuc@gmail.com Khối 2 094073001783

19 4 Thạch Vila 0918362503 vilathach45@gmail.com Khối 2 094073010829

20 5 Liêu sà bạ 0346092375 lieuxabaphumy@gmail.com Khối 2

21 6 Lâm Thị Huỳnh Loan 0374659518 lamphatthoi77@gmail.com Khối 2 094175019707

22 7 Lý Na Rươl 0347480207 lynaruol1978.st@gmail.com Khối 2 094078015996

23 8 Lâm Sơn Hòa 0362558950 lamsonhoa@gmail.com Khối 2

24 9 Sơn Ngọc Tài 0364646581 ngoctai111@gmail.com Khối 2

25 1 Lý Hường 0977356956 lyhuong1985st@gmail.com Khối 3 094085016689

26 2 Thạch Thị Mỹ  Thanh 0358973821 mythanhpmb@gmail.com Khối 3 094186011911

27 3 Thạch Thị Phương 0978740053 thachthiphuongpmb@gmail.com Khối 3 094170012264

28 4 Lý Hiền 0339730993 lyhienpmd@gmail.com Khối 3 094071009238

29 5 Lý phượng 0346259107 lyphuongpmb1970@gmail.com Khối 3 094070017670

30 6 Danh Thị Phuông 0357288640 phuongdanh1620@mail.com Khối 3 094176006668

31 7 Lý Phú Sang 0348959642 lyphusang1234@mail.com Khối3

32 8 Lâm Đê 0363115124 lamde.st281274@gmail.com Khối 3 094074011577
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33 9 Đồ Ngọc Minh 0979171671 ngocminhdo171@gmail.com Khối 3 094070017402

34 1 Dương  Kim  Xuyên 0377642852 kimxuyen1973.st@gmail.com Khối 4 094073004489

35 2 Trần Văn Sơn 0335512472 vansonphumyd@gmail.com Khối 4 094078009202

36 3 Lâm Hoàng Thanh 0335582927 lamhoangthanhpmb1976@gmail.com Khối 4 094076003728

37 4 Lâm Đô 0862910354 dolamst2016@gmail.com Khối 4 094070012187

38 5 Lý Hiền 0395871421 lyhien4674@gmail.com Khối 4

39 6 Lâm Thị Diên 0985513578 lamdienst77@gmail.com Khối 4 094177003291

40 7 Châu Hoàng Cần 0939657836 chauhoangcanst@gmail.com Khối 4 094073007942

41 8 Thạch Sóc Kha 0985513578 sockhapmd1976@gmail.com Khối 4 094177003291

42 9 Trần Thị Huyền Trân 0364482411 huyentran6184@gmail.com Khối 4

43 1 Sơn Hiền 0398065762 sonhien0881@gmail.com Khối 5 094081004462

44 2 Nguyễn Hải phong 0786894908 nguyenhaiphong0007@gmail.com Khối 5 094081007513

45 3 Trương Thạnh Tuất 0328324775 truongthanhtuat02@gmail.com Khối 5 094082013554

46 4 Dương Na Rinh 0985541577 narinhst76@gmail.com Khối 5 094076010686

47 5 Lý Thanh Hoàng 0397325431 lythanhhoang.pm@gmail.com Khối 5 094074016447

48 6 Đồ Cao Tuấn 0987995287 phumya111976@gmail.com Khối 5

49 7 Lý Thị Hương Đông 0398316047 lythihuongdong16071981@gmail.com Khối 5 094181003837

50 8 Đồ Chanh Than 0346023761 dochanhthal@gmail.com Khối 5

51 9 Liêu Minh Thái thailieu1967@gmai.com Khối 5

52 1 Lý Huônh 0989097224 huonhly103@gmail.com Khối chuyên môn 094090005450

53 2 Lý Quày Phương 0985012736 quayphuongpa900@gmail.com Khối chuyên môn 094085009385

54 3 Lâm Minh Được 0389057564 lamminhduoc82@gmail.com Khối chuyên môn 094083010477

55 4 Lý Thành Lũy 0336760153 lythanhluypm@gmail.com Khối chuyên môn 094085002593

56 5 Đồ Thị Mĩ Ngân 0369952420 dothiminganpmb@gmai.com Khối chuyên môn 094187015508

57 6 Đồ Diệp Thế 0377541592 dodiepthe@gmail.com Khối chuyên môn 094086002354

58 7 Châu Thị Mỹ Lương 0359662806 myluongchau@gmail.com Khối chuyên môn 094191017494

59 8 Trần khởi 0356070076 khoitran1234abcd@gmai.com Khối chuyên môn 094088007976

60 9 Thạch Thị Tuyết 0369331334 tuyetthachpm@gmail.com Khối chuyên môn 094189014982

61 10 Đồ Hoàng Vũ 0366273071 dohoangvu@gmail.com Khối chuyên môn 094085014267

62 11 Lý Khê Ma Rinh 0363382863 marinh01663382@gmail.com Khối chuyên môn
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